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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

Số: 83/2015/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 18 tháng 12 năm 2015


NGHỊ QUYẾT

Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã
và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1568/TTr-UBND ngày 11/12/2015 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại buổi họp Tổ và tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã và phân bổ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2016 theo Tờ trình số 1568/TTr-UBND ngày 11/12/2015 của UBND thị xã (kèm theo Tờ trình số 1568/TTr-UBND ngày 11/12/2015 của UBND thị xã), với nội dung cụ thể như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016
a) Dự toán thu ngân sách Nhà nước:

  ĐVT: Triệu đồng
	STT
	CHỈ TIÊU
	DỰ TOÁN 

	
	
	Pháp lệnh
	Phấn đấu

	A
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)
	           152.700 
	         163.700 

	I
	Các khoản thu trong cân đối
	           152.700 
	         153.700 

	1
	Thu ngoài quốc doanh
	             75.100 
	           76.100 

	 
	- Môn bài
	               3.500 
	             3.500 

	 
	- Thu khác
	               2.500 
	             2.500 

	 
	- Thuế TTĐB
	               1.000 
	             1.000 

	 
	- Thuế GTGT
	             53.100 
	           53.100 

	 
	- Thuế TNDN
	             13.400 
	           13.400 

	 
	- Thuế tài nguyên
	               1.600 
	             2.600 

	2
	Lệ phí trước bạ
	             14.500 
	           14.500 

	3
	Thuế thu nhập cá nhân
	             16.000 
	           16.000 

	4
	Thuế nhà đất
	               2.700 
	            2.700 

	5
	Phí xăng dầu - thuế bảo vệ môi trường
	                  500 
	                500 

	6
	Thu phí, lệ phí
	               9.000 
	             9.000 

	 
	- Trong cân đối
	          3.200 
	             3.200 

	7
	Thu tiền sử dụng đất
	             20.000 
	           20.000 

	8
	Thu tiền thuê đất
	                  100 
	                100 

	9
	Thu khác thị xã
	             14.000 
	           14.000 

	 
	Trong đó: - Thu từ nguồn ATGT
	               7.200 
	7.200 

	 
	                 - Các khoản thu khác
	               3.500 
	             3.500 

	10
	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của ngân sách xã
	800
	800

	II
	Thu quản lý qua ngân sách 
	                      -   
	           10.000 

	1
	Thu học phí - phí chợ
	 
	             6.000 

	2
	Thu huy động từ nguồn đóng góp
	 
	             4.000 

	 
	- XHH điện - giao thông
	 
	             3.000 

	 
	- Quỹ quốc phòng - an ninh
	 
	             1.000 

	B
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	553.816
	563.816

	1
	Tổng thu NSNN trong cân đối 
	           533.816 
	         533.816 

	a
	Thu cân đối ngân sách thị xã
	             68.985 
	           68.985 

	 
	- Các khoản thu hưởng 100%
	32.400
	32.400

	 
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
	36.585
	36.585

	b
	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	446.831
	446.831

	c
	Thu từ nguồn vốn vay đầu tư hạ tầng các xã nông thôn mới
	10.000
	10.000

	d
	Thu tiền sử dụng đất NS thị xã hưởng 40% 
	8.000
	8.000

	2
	Các khoản thu ngoài cân đối 
	              20.000   
	            30.000   

	a
	Chi XDCB từ nguồn xổ số kiến thiết
	              20.000   
	20.000

	b
	Thu học phí - phí chợ
	 
	             6.000 

	c
	Thu huy động từ nguồn đóng góp
	 
	             4.000 

	 
	- XHH điện - giao thông
	 
	             3.000 

	 
	- Quỹ quốc phòng - an ninh
	 
	             1.000 


b) Dự toán chi ngân sách thị xã: 
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán 

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	563.816

	A
	 CHI TRONG CÂN ĐỐI  NGÂN SÁCH
	533.816

	I
	Chi đầu tư phát triển
	118.551

	
	- Chi đầu tư XDCB tập trung
	100.551

	
	- Chi XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất thị xã (40%)
	8.000

	
	- Chi XDCB từ nguồn vay Ngân hàng Công Thương
	10.000

	II
	Chi thường xuyên
	401.704

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế 
	53.033

	
	- Chi SN nông nghiệp
	4.050

	
	- Chi SN thủy lợi
	2.430

	
	- Chi sự nghiệp công nghiệp
	50

	
	- Chi SN kiến thiết thị chính
	25.920

	
	- Chi SN địa chính
	810

	
	- Chi sự nghiệp quản lý môi trường
	15.390

	
	- Chi sự nghiệp khác (ATGT, khác…)
	4.383

	
	Trong đó: Chi phát triển đất lúa
	1.531

	2
	Chi SN khoa học công nghệ 
	405

	3
	Chi SN văn hóa và thông tin - TT
	3.757

	4
	Chi SN phát thanh
	943

	5
	Chi sự nghiệp giáo dục
	192.769

	6
	Chi sự nghiệp đào tạo
	3.411

	7
	Chi sự nghiệp y tế (bảo hiểm y tế cho học sinh)
	1.793

	8
	Chi quản lý hành chính
	39.805

	9
	Chi đảm bảo xã hội
	22.749

	10
	Chi an ninh - quốc phòng
	4.360

	
	- Quốc phòng
	3.500

	
	- An ninh
	860

	11
	Chi khác ngân sách 
	3.150

	12
	Chi thường xuyên ngân sách cấp xã, phường 
	51.689

	13
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	23.841

	III
	Dự phòng
	13.561

	1
	Dự phòng ngân sách thị xã
	12.303

	2
	Dự phòng ngân sách phường, xã
	1.258

	B
	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	30.000

	1
	Chi XDCB từ nguồn xổ số kiến thiết
	20.000

	2
	Thu học phí - phí chợ
	6.000

	3
	Thu huy động từ nguồn đóng góp
	4.000

	
	- XHH điện - giao thông
	3.000

	
	- Quỹ quốc phòng - an ninh
	1.000


2. Giao dự toán thu ngân sách, phân bổ chi thường xuyên ngân sách phường, xã năm 2016
a) Giao dự toán thu ngân sách phường, xã: 34 tỷ 886 triệu đồng.

b) Giao dự toán thu bổ sung từ ngân sách thị xã: 36 tỷ 734 triệu đồng.
c) Tổng chi ngân sách phường, xã: 51 tỷ 689 triệu đồng. Mức phân bổ cho ngân sách phường, xã năm 2016; gồm:            

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Đơn vị
	Dự toán thu ngân sách
	Dự toán thu bổ sung ngân sách thị xã
	Dự toán chi ngân sách
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Chi thường xuyên
	Dự phòng

	1
	P. Xuân An
	6.243,00
	1.684,81
	3.816,81
	3.726,32
	90,48

	2
	P. Xuân Bình
	4.385,00
	2.065,41
	3.506,16
	3.422,85
	83,30

	3
	P. Xuân Hòa
	3.345,00
	1.784,11
	3.395,85
	3.315,08
	80,77

	4
	P. Xuân Thanh
	2.330,00
	2.274,16
	3.436,01
	3.354,32
	81,69

	5
	P. Xuân Trung 
	4.755,00
	1.758,22
	3.543,22
	3.459,07
	84,15

	6
	P. Phú Bình
	840,00
	2.198,90
	2.654,80
	2.591,09
	63,71

	7
	Xã Bảo Quang
	725,00
	3.437,81
	3.770,76
	3.681,38
	89,38

	8
	Xã Bảo Vinh
	1.360,00
	3.286,91
	4.022,56
	3.927,35
	95,21

	9
	Xã Bàu Sen
	528,00
	3.009,07
	3.245,85
	3.168,53
	77,33

	10
	Xã Bàu Trâm
	770,00
	2.785,50
	3.159,25
	3.083,91
	75,34

	11
	Xã Bình Lộc
	980,00
	3.188,96
	3.725,21
	3.636,87
	88,33

	12
	Xã Hàng Gòn
	855,01
	3.184,39
	3.578,90
	3.493,88
	85,02

	13
	Xã Suối Tre
	2.195,00
	2.699,58
	3.657,08
	3.570,31
	86,77

	14
	Xã Xuân Lập
	3.805,00
	579,82
	3.769,02
	3.679,68
	89,34

	15
	Xã Xuân Tân
	1.770,00
	2.796,25
	3.665,05
	3.578,10
	86,95

	
	Cộng
	34.886
	36.734
	52.947
	51.689
	1.258


Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thị xã căn cứ các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016; báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của HĐND thị xã. Trong quá trình thực hiện khi cần thiết phải điều chỉnh dự toán kế hoạch, Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp gần nhất.     

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thực hiện giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2015./.

	
	CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nải
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